Tuần: 22                                                                                              Ngày soạn: /    /2021
Tiết: 106                                                                                            Ngày dạy :    /    /2021
CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP
I.  MỤC TIÊU
1/Kiến thức:
a. Đọc- hiểu
- Hiểu được đặc điểm hai thành phần biệt lập: tình thái, cảm thán.
- Hiểu công dụng của hai thành phần trong câu.
b. Viết.
- Có khả năng vận dụng tạo lập câu và đoạn văn có sử dụng thành phần biệt lập: tình thái, cảm thán.
- Viết được đoạn văn có sử dụng các thành phần biệt lập để bày tỏ suy nghĩ của mình về các vấn đề trong cuộc sống.
c. Nói và nghe.	 
- Cảm nhận được phần trình bày của GV và bạn bè
- Biết tham gia thảo luận trong nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất, biết đặt câu hỏi và trả lời, biết nêu một vài đề xuất dựa trên các ý tưởng được trình bày trong quá trình thảo luận.
2. Về năng lực: 
a. Năng lực chung:
-  Năng lực tư duy, năng lực sáng tạo, năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
b. Năng lực đặc thù:
- Đọc hiểu ngữ liệu để nhận diện các thành phần biệt lập: thành phần tình thái và thành phần cảm thán. 
- Năng lực phân tích, năng lực thực hành viết đoạn văn theo yêu cầu.
- Vận dụng kiến thức kĩ năng: Nhận biết một số thành phần biệt lập tình thái, cảm thán thường dùng trong văn bản. Sử dụng một số thành phần biệt lập: tình thái, cảm thán trong việc tạo lập văn bản.
3. Về phẩm chất:
- Nhân ái: Tôn trọng sự khác biệt về nhận thức, phong cách cá nhân của người khác.
- Chăm chỉ: luôn cố gắng vươn lên, đạt kết quả tốt trong học tập. Tạo lập văn bản có tính liên kết.
- Trung thực:  trung thực trong tạo lập văn bản.
- Trách nhiệm: quan tâm đến ý kiến của người khác trong học tập, rèn luyện những phẩm chất tốt thông qua việc tạo lập các văn bản có tính liên kết chặt chẽ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa.
- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.
III. Tiến trình dạy học.
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề.
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề.
 Kích thích HS tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của các thành phần biệt lập
b) Nội dung hoạt động: 
- HS quan sát VD. Chia sẻ quan điểm của cá nhân.
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chức hoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:
GV nêu vấn đề: Cô giáo có câu:
- Chao ôi, các em chăm học quá!
- Có lẽ Lan nghỉ học vì ốm.
? Xác định kết cấu C-V của 2 câu văn trên? Cho biết  từ “Chao ôi”, “Có lẽ” có tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu không? Vậy nó là thành phần gì?
* Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ, suy nghĩ và trả lời:
- 2 Hs phản biện
- GV dẫn dắt vào bài học
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hướng dẫn HS tìm hiểu thành phần biệt lập: Tình thái
a. Mục tiêu: Giúp HS nắm được những nét cơ bản về thành phần tình thái
b. Nội dung hoạt động: HS tìm hiểu phần ngữ liệu trong SGK thông qua hoạt động chung - hoạt động nhóm.
c.Yêu cầu sản phẩm:, câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
* Gv chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu ngữ liệu trong sgk.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu.
- HS hoạt động cá nhân hoặc cặp đôi, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:
- HS khác khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
     (Dự kiến sản phẩm)

	- GV bấm máy chiếu các VD phần I - gạch dưới các từ in đậm SGK, HS theo dõi
- Gọi HS đọc ngữ liệu
- Những câu trên trích từ văn bản nào?
- Xác định cấu trúc cú pháp các câu trên? 
-  Các từ ngữ gạch chân trong 2 câu trên thể hiện nhận định của người nói đối với sự việc nêu trong câu như thế nào
- Tìm một số từ tương tự như những từ đó?
( Gợi ý: ? Từ nào thể hiện thái độ tin cậy cao hơn?)
-  Nếu bỏ những từ ngữ đó đi thì nghĩa sự việc của câu chứa chúng có thay đổi không?  Vì sao? 
- Hs tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện yêu cầu        
  + HS đọc yêu cầu.
  + HS hoạt động cá nhân hoặc hoạt động cặp đôi.
  + HS trao đổi, thảo luận.
- Đại diện nhóm trình bày.
· Dự kiến TL:
a)Với lòng…anh, chắc anh/nghĩ ...cổ anh.
        (Khởi ngữ)           (CN)            (VN)
b) Anh/ quay lại nhìn con .......vừa cười.
   (CN)         (VN)
 Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được, nên anh /phải cười vậy thôi.
                   (CN)          (VN)
 - “ chắc”, “ có lẽ” là nhận định của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu.
+ “chắc”: độ tin cậy cao hơn.
+ “có lẽ”: độ tin cậy thấp.
- một số từ khác: 
+ chắc chắn, chắc hẳn, chắc là, nhất định, thế nào cũng….-> độ tin cậy cao.
+ hình như, dường như, nghe nói, có lẽ là…-> độ tin cậy thấp.
- Bỏ chúng thì nghĩa của câu không thay đổi
- Hs phản biện
- GV nhấn mạnh: Không thay đổi vì các từ đó không nằm trong thành phần chính, không trực tiếp nêu sự việc (tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu) mà chỉ thể hiện thái độ của người nói đối với sự việc trong câu. Những từ ngữ này là thành phần tình thái.
- Vậy em hiểu thế nào là thành phần tình thái?
- Tình thái là thành phần được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu.
- HS trình bày, nhận xét->Gv chốt
- Gọi HS đọc ghi nhớ
- GV yêu cầu HS lấy VD minh họa
- HS phản biện->Gv chốt .
* GV mở rộng thành phần tình thái gồm nhiều loại khác nhau.
- GV đưa các VD:
-VD1: Theo ý tôi, anh làm thế là ko được.
VD2: Bố : Mày có làm ko hả.
? Các từ in đậm trên dùng để làm gì. Nó có giữ vai trò trong lòng cốt câu hay không. Đứng ở vị trí nào. 
- Hs tiếp nhận nhiệm vụ và thực hiện yêu cầu        
  + HS đọc yêu cầu.
  + HS hoạt động cá nhân hoặc hoạt động cặp đôi.
- HS trình bày.
- Dự kiến trả lời:
- Cụm từ :Theo ý tôi dùng để bày tỏ ý kiến của người nói.
- Từ hả bày tỏ thái độ tức giận.
- ko tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu.
- Vị trí : đứng ở đầu câu hoặc cuối câu.
* GV nhấn mạnh: Các yếu tố của thành phần tình thái rất đa dạng.
- có yếu tố gắn với độ tin cậy.
- yếu tố gắn với ý kiến của người nói (theo ý tôi, ý anh..)
- yếu tố chỉ thái độ của người nói đối với người nghe (à, ạ, hử, nhé)
	I/ Thành phần tình thái
1. Ví dụ

2. Nhận xét







- Chắc, có lẽ: là nhận định của  người  nói đối với sự việc được nói đến trong câu.
+ “Chắc:: thể hiện độ tin cậy cao.
+ “Có lẽ”: thể hiện độ tin cậy thấp.
->Thể hiện nhận định của người nói với sự việc được nói đến trong câu.
->Không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu.
-> Thành phần tình thái



















3. Kết luận (ghi nhớ - GSK)





Hướng dẫn HS tìm hiểu thành phần biệt lập: Cảm thán
a. Mục tiêu: Giúp HS nắm được những nét cơ bản về thành phần cảm thán
b. Nội dung hoạt động: HS tìm hiểu phần ngữ liệu trong SGK thông qua hoạt động chung - hoạt động nhóm.
c.Yêu cầu sản phẩm: câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
* Gv chuyển giao nhiệm vụ
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu ngữ liệu trong sgk.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu.
- HS hoạt động cá nhân hoặc cặp đôi, thống nhất kết quả ghi vào phiếu trả lời.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:
- HS khác khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
             (Dự kiến sản phẩm)

	- GV bấm máy chiếu các VD phần I - gạch dưới các từ in đậm SGK, HS theo dõi
- Gọi HS đọc ngữ liệu
- Các từ gạch chân có chỉ sự vật sự việc không? Chúng có tham gia vào nòng cốt câu không?
- Nhờ những từ ngữ nào trong câu mà chúng ta hiểu được tại sao người nói kêu “ồ” hoặc kêu  “trời ơi”?
- Các từ ngữ in đậm được dùng để làm gì?
- Hs tiếp nhận nhiệm vụ
  + HS đọc yêu cầu.
  + HS hoạt động cá nhân.hoặc hoạt động cặp đôi.
· Đại diện nhóm trình bày.
· Dự kiến TL:
+ Không chỉ sự vật, sự việc mà biểu lộ thái độ, tình cảm. Không tham gia vào nòng cốt câu.
+ Nhờ phần câu tiếp theo sau những tiếng này( vui, chỉ còn 5 phút). Chính những phần câu này đã giải thích cho người nghe biết tại sao người nói cảm thán.
+ Dùng để bộc lộ cảm xúc, giãi bày nỗi lòng của mình: vui mừng(câu a), tiếc vì còn ít thời gian (câu b)
- GV giảng: những từ trên được gọi là thành phần cảm thán. 
- Vậy em hiểu thế nào là thành phần cảm thán? 
- Hoạt động cặp đôi:
- Điểm giống nhau của TPTT và TPCT là gì? Thế nào là thành phần biệt lập?
- Hs trình bày, phản biện
- Gv chốt.
- HS đọc phần GN? 
- Gọi HS lấy VD minh họa
	I/ Thành phần cảm thán
1. Ví dụ




2. Nhận xét
-“trời ơi”->  tiếc nuối; -“ồ” ->vui sướng
-> Biểu lộ thái độ t́nh cảm của người nói
-> Không tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu
=> thành phần cảm thán.




3. Kết luận (ghi nhớ - GSK)





3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải bài tập
b) Nội dung hoạt động: 
- HS đọc bài tập và các văn bản đã học phát hiện ra các thành phần biệt lập tình thái và cảm thán được sử dụng
- HS tập làm viết đoạn văn có sử dụng thành phần biệt lập: tình thái hoặc cảm thán 
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời của các câu hỏi, bài tập.
- Các đoạn văn đã viết.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
· Gv chuyển giao nhiệm vụ lần lượt từng yêu cầu bài tập
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
- HS, GV đánh giá, nhận xét.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	 Bài tập 1 :  Tìm các thành phần tình thái và cảm thán trong các câu sau..



 Bài tập 2 :  Sắp xếp các từ chỉ độ tin cậy tăng dần.
chắc là / dường như /chắc hẳn / có lẽ / chắc chắn/ hình như/có vẻ như.

 Bài tập 3 : GV yêu cầu HS quan sát bài tập 3 và cho HS thảo luận nhóm.
- GV gọi 1 số HS đọc và sửa chữa chung trước lớp.

	Bài tập 1 :  
a. Có lẽ =>tp tình thái 
b. Chao ôi =>thành phần cảm thán
c. hình như  =>thành phần tình thái
d. Chả nhẽ =>thành phần tình thái.
Bài tập 2 :
Dường như-> hình như/ có vẻ như-> có lẽ-> chắc là-> chắc hẳn-> chắc chắn.
Bài tập 3 :
- Từ chỉ độ tin cậy thấp : hình như
- Từ chỉ độ tin cậy bình thường : chắc
- Từ chỉ độ tin cậy cao : chắc chắn
 Tác giả chọn từ  “chắc” vì người nói không phải đang diễn tả suy nghĩ của mình nên dùng từ chỉ mức độ bình thường để diễn tả.


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS vận dụng kiến thức đã học để phát triển năng lực sử dụng  ngôn ngữ trong giao tiếp, viết đoạn văn có dùng thành phần biệt lập tình thái và cảm thán.
b) Nội dung: 
- HS vận dụng kiến thức đã học viết đoạn văn có sử dụng thành phần biệt lập tình thái và cảm thán.
- Viết đoạn văn ngăn (từ 5- 7 dòng) bàn về lợi ích của việc đọc sách trong đó có chứa thành phần khởi ngữ và 1 thành phần biệt lập.
c) Sản phẩm học tập: 
- Đoạn văn HS viết.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV giao bài tập.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
VD: Đọc sách là một trong những con đường quan trọng của học vấn. Về điều này, tác giả Chu Quang Tiềm đã khẳng định rất thuyết phục trong văn bản “Bàn về đọc sách” của ông. Đọc sách chắc hẳn đem lại cho chúng ta những hiểu biết…
* GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS.
+ Tiếp tục luyện kĩ năng viết đoạn văn có sử dụng các thành phần biệt lập.
+ Chuẩn bị bài : “Chương trình địa phương” (phần TLV)
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